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Công tác trực ban ngày 03 tháng 10 năm 2015


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 
1. Tin bão trên Biển Đông (Cơn bão số 4): 
Hồi 04h00’ ngày 04/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15-16.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16h00 ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14-15. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động dữ dội.
Từ chiều tối 4/10 vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 04/10:

- Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

- Các tỉnh Thanh Hóa đến Bình Thuận và Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên: Nhiều mây, có nơi có mưa, mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 02/10 đến 19h00’ ngày 03/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, riêng khu vực miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Thanh Hóa (Thanh Hóa)
	74 mm
	
	Vĩnh Sơn (Bình Định)
	60 mm

	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	79 mm
	
	Cam Ranh (Khánh Hòa)
	94 mm

	Quảng Châu (Thanh Hóa)
	64 mm
	
	Vũng Tàu (B.R.Vũng Tàu)
	79 mm

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	98 mm
	
	
	


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 03/10 đến 07h00’ ngày 04/10, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc hầu như không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:  
	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	29 mm
	
	Đắc Giây (Kon Tum)
	34 mm

	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	37 mm
	
	Đak Mốt (Kon Tum)
	29 mm

	Vạn Ninh (Khánh Hòa)
	30 mm
	
	Huyền Trân (B.R.Vũng Tàu)
	45 mm


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 30/9 đến 19h00’ ngày 03/10, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa to, lượng mưa phổ biến từ  50-80mm, tập trung chủ yếu trong ngày 02/10 (các khu vực khác rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Đông Hà (Quảng Trị)
	117 mm
	
	Trị An (Đồng Nai)
	161 mm

	Hiệp Đức (Quảng Nam)
	123 mm
	
	Hưng Thạnh (Đồng Tháp)
	310 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	105 mm
	
	Tri Tô (An Giang)
	307 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
1. Các sông Bắc Bộ: 

Mực nước các sông ở Bắc Bộ đang dao động ở mức thấp.
2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: 

Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên và Trung Bộ biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h00 ngày 04/10, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,68m, sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 1,19m, sông Đắkbla tại Kon Tum: 515,79m.
Dự báo: Ngày 04/10, mực nước các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên có dao động, các sông khác ở Trung Bộ biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ: 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 03/10, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,37m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,09m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h00 ngày 04/10 là 111,48m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống, đến ngày 07/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 2,10m; tại Châu Đốc xuống mức 1,90m. Ngày 04/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài ở mức 111,40m.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN:

Theo Báo cáo ngày 04/10 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT- TKCN Bộ đội Biên phòng, thông tin từ Cục Kiểm Ngư và các địa phương, tính đến 6h00 ngày 04/10, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông tin, kiểm đếm và hướng dẫn cho 64.942 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/293.288 lao động biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, cụ thể:


- Hoạt động ở khu vực Bắc biển đông (bao gồm cả QĐ Hoàng Sa): 70 tầu/667 người (Giảm 05 tầu/28 lao động so với báo cáo nhanh ngày 03/10/2015), trong đó: Quảng Nam: 01 tầu/13 lao động; Quảng Ngãi: 43 tầu/431 lao động; Bình Định: 24 tầu/175 lao động; Khánh Hòa: 02 tầu/20 lao động.
- Hoạt động neo đậu từ Quảng Ninh đến Nghệ An: 26.080 tàu /83.824 lao động.

- Hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại bến: 36.263 phương tiện/205.530 lao động. 

- Lồng bè, lều chòi canh nuôi trồng thủy sản 2.599/3.934 lao động. 
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
1. Hồ chứa:
1.1. Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	03/10
	213,48
	117,32
	2.249
	1.693

	
	7h00
	04/10
	213,62
	116,26
	1.763
	652.00

	Hòa Bình
	7h00
	03/10
	115,92
	13,59
	1.920
	2.180

	
	7h00
	04/10
	115,91
	13,49
	1.580
	2100.00

	Tuyên Quang
	7h00
	03/10
	119,25
	49,43
	465
	572

	
	7h00
	04/10
	119,14
	49,43
	466
	573

	Thác Bà
	7h00
	03/10
	54,06
	20,78
	278 (TB ngày 03/10)
	153 (TB ngày 03/10)

	
	7h00
	04/10
	54,11
	20,78
	
	


Các hồ đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường, mực nước thượng lưu các hồ điều tiết thấp hơn mức quy định.
 1.2. Các hồ thủy điện khác: Lưu lượng nước về các hồ dao động nhỏ, trong tổng số 138 hồ được cập nhật thông tin, có 10 hồ đã xả nước qua tràn với tổng lượng về hạ du xấp xỉ lưu lượng đến hồ, trong đó: khu vực Bắc Bộ (47 hồ) có 04 hồ đã xả qua tràn là: Thái An: 41m3/s, Sông Bạc: 24m3/s, sông Miện: 68 m3/s (Hà Giang); Nậm Na 2: 250 m3/s (Lai Châu).
1.3. Hồ chứa thủy lợi: 

Theo báo cáo ngày 03/10 của Vụ QLCTTL và ATĐ - Tổng cục Thủy lợi:

- Các hồ thuộc khu vực các tỉnh Miền núi phía Bắc đạt từ 70 - 90% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Pa Khoang 101% (Điện Biên), Bò Lạc 100%, Suối Sải 97%, Vân Trục 100% (Vĩnh Phúc), Núi Cốc 95% (Thái Nguyên), Khuôn Thần 99%, Cấm Sơn 94% (Bắc Giang), Khe Chè 100%, Chúc Bài Sơn 95%, Yên Lập 93% (Quảng Ninh), Tà Keo 100% (Lạng Sơn)… hiện tại các hồ đang hoạt động bình thường.

- Các hồ thuộc khu vực Thanh Hóa, Nghệ An mực nước còn thấp đạt khoảng 30-65% dung tích thiết kế,  một số hồ đã  đạt mức cao như: Đồng Chùa 98% (Thanh Hóa), Sông Sào 91% (Nghệ An).
 - Các hồ thuộc khu vực Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận hiện tại mực nước còn thấp và đạt khoảng 25-60% dung tích thiết kế, cá biệt một số hồ đạt mức cao như: Mỹ Xuyên 73% (Thừa Thiên Huế); Tân Giang 69%, Trà Co 94% (Ninh Thuận); Cà Giây 101%, Sông Quao 103% (Bình Thuận).
2. Tình hình đê điều:

Theo báo cáo của Vụ Quản lý đê điều - Tổng cục Thủy lợi: Các tuyến đê từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hiện vẫn đảm bảo an toàn, một số tuyến đê biển, đê cửa sông đang thi công thuộc tỉnh Nam Định, Thanh Hóa đã được các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó đảm bảo an toàn trước bão. 

3. Tình hình sản xuất Nông nghiệp:

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, tình hình sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh phía Bắc đến Thanh Hóa như sau: Tổng diện tích lúa gieo trồng là 1,3 triệu ha, trong đó: vụ Hè Thu (Bắc Trung Bộ) 0,15 triệu ha đã thu hoạch xong; các tỉnh Hà Nam, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ đã thu hoạch 80 - 90%; Nam Định, Ninh Bình thu hoạch 15-20%. Một số tỉnh còn nhiều lúa chưa thu hoạch như: Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 4
1. Trung ương:

- Sáng ngày 03/10/2015, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã chủ trì họp giao ban, tham dự giao ban có đại diện Trung tâm DBKTTVTW, Ủy  ban QGTKCN; Bộ tư lệnh BĐBP; Đài TNVN; Tổng cục Thủy sản, Cục Trồng trọt và một số đơn vị thuộc Tổng cục Thủy lợi để triển khai các biện pháp đối phó với bão, mưa lũ;
- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thường xuyên cập nhật và ra các bản tin kịp thời về diễn biến của bão để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó;
- Bộ Quốc phòng chỉ đạo Biên phòng tuyến biển phối hợp với ngành thủy sản, chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu thông báo cho các phương tiện biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh;
- Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiềng nói Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải… và các đài khu vực, địa phương đã tăng thời lượng phát tin về cơn bão số 4 để người dân biết, chủ động phòng tránh;
Văn phòng thường trực thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa lũ, chuyển kịp thời các bản tin dự báo cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tới Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp phòng tránh.

2. Địa phương:
Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc nội dung các công điện của Ban chỉ đạo TW về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố: Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Giang đã có công điện và thông báo chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó mưa, bão và thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, ngư dân hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Quảng Ninh, địa phương nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão số 4, đã tích cực triển khai các biện pháp ứng phó, đặc biệt kiểm tra các mặt trọng tâm như: 


+ Rà soát, nắm chắc số lượng, tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển (316 tàu hoạt động xa bờ, 8.027 tàu công suất nhỏ họa động ven bờ và 460 tàu du lịch hoạt động ven bờ), ngày 04/10, Tỉnh ngừng cấp phép hoạt động du lịch.


+ Kiểm tra, rà soát lượng khách du lịch ở trên các đảo, vận động khách sớm trở về bờ hoặc chuẩn bị phương án tránh trú trên đảo khi lệnh cấm biển được ban hành.


+ Rà soát các hộ dân nằm khu vực các mỏ than, khu vực có nguy cơ sạt lở cao; đã tổ chức di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, cụ thể: Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả 94 hộ, huyện Vân Đồn 27 hộ. 
VI. TÌNH THIỆT HẠI:

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do bão số 4 gây ra./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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